
Tuần 22 (Từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023)             Lớp 4A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/02 

Sáng 

1 85 Chào cờ Chủ điểm: Mừng Đảng mừng xuân  

2 43 Tập đọc Sầu riêng BGĐT 

3 106 Toán Luyện tập chung tr 118 BGĐT, BP 

4 86 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

Chiều 

5 43 Tin học Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác    

6 22 Lịch sử Bài 18: Trường học thời Hậu Lê BGĐT 

7 106 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

8 22 GD STEM CĐ 11: Âm thanh từ đâu đến? (Tiết 2) BGĐT, DC 

Ba 

14/02 

Sáng 

1 43 LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? BGĐT, BP 

2 43 GDTC Bài 43: Nhảy dây – Trò chơi: “Đi qua cầu”  

3 107 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số BGĐT, BP 

4 43 Tập làm văn Luyện tập quan sát cây cối  BGĐT, BP 

Chiều 

5 22 Kể chuyện Con vịt xấu xí BGĐT 

6 43 Khoa học Bài 43:Âm thanh trong cuộc sống BGĐT 

7 43 TCTA Unit 19: Would you like some milk?  

8 107 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

Tư 

15/02 

Sáng 

1 44 Tập đọc Chợ Tết BGĐT, BP 

2 108 Toán Luyện tập BGĐT, BN 

3 22 Mĩ thuật CĐ 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy  

4 43 Tiếng Anh Unit 13: Would you like some milk?  -Lesson 2  

Chiều 

5 44 TCTA Unit 18: Favourite food and drink  

6 22 Địa lí 
Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng 

bằng Nam Bộ (Tiếp theo) 

BGĐT, 

Tranh, Ảnh 

7 22 Kĩ thuật Bài 12: Trồng cây rau, hoa BGĐT, DC 

8 108 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 Năm 

16/02 

Sáng 

1 44 LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp BGĐT, BP 

2 44 Tiếng Anh Unit 13 Would you like some milk? -Lesson 3  

3 109 Toán So sánh hai phân số khác mẫu số BGĐT, BP 

4 44 GDTC Bài 44: Kiểm tra Nhảy dây  

Chiều 

5 22 Chính tả N- V: Sầu riêng BGĐT, BP 

6 22 Đạo đức Lịch sự với mọi người (Tiết 2) BGĐT, BN 

7 87 HĐNGCK 
PT TNTT Bài 4: Phòng tránh tai nạn do bom mìn, 

cháy nổ. 
BGĐT 

Video 

8 109 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 

Sáu 

17/02 

Sáng 

1 44 Tin học Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác    

2 22 Âm nhạc 
Tiết 1: Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ; Tập đọc nhạc: 

TĐN số 6 
 

3 44 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối BGĐT, BP 

4 110 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

Chiều 

5 44 Khoa học  Bài 44: Âm thanh trong cuộc sống BGĐT, BP 

6 110 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

7 88 HĐTT CĐ: Văn nghệ chào xuân . SHL+ Sơ kết tuần BGĐT 



Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày 09  tháng  02  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 


